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	Kính gửi: 
	Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
(Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội)


 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/2012/VASEP-VPDD ngày 10/10/2012 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về thông tin sản phẩm thủy sản xuất khẩu chưa thống nhất mã HS giữa Việt Nam và Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã trao đổi với phía Nhật Bản và được phía bạn trong biết hiện nay Nhật Bản đã áp dụng HS 2012. Cụ thể mã HS của các mặt hàng tại Danh mục thuế quan của Nhật Bản năm 2012 như sau:

- Mặt hàng cá saba có mã HS 0303.54.000.5: có 6 số đầu phù hợp với Danh mục HS 2012, phù hợp với 6 số đầu thuộc mã HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: 0303.54.00 “- - Cá thu (Scomber scombrus Scomber australasicus, Scomber japonicus)”.

- Mặt hàng cá trích (sardin) có mã số HS 0303.53.100.1 hoặc 0303.53.200.3: có 6 số đầu 0303.53 phù hợp với mã số thuộc Danh mục HS 2012, phù hợp với 6 số đầu thuộc mã HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: 0303.53.00 “- - Cá sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá sác-đin nhiệt đới (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)”.

- Mặt hàng cá hồi có mã số 0303.11.000.6 hoặc 0303.12.010.1, 0303.12.090.4 hoặc 0303.13.000.4: có 6 số đầu 0303.11, 0303.12, 0303.13 phù hợp với mã số thuộc Danh mục HS 2012, phù hợp với 6 số đầu thuộc mã HS của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: 0303.11.00 “- - Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka)”; 0303.12.00 “- - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)” và 0303.13.00 “- - Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho Hucho)”.

Xin gửi kèm theo bản Danh mục thuế quan của Nhật Bản năm 2012 liên quan đến các mặt hàng nguyên liệu cá saba (frozen mackerel (round)), nguyên liệu cá trích (frozen sardin) và nguyên liệu cá hồi (salmon) để quý Hiệp hội tham khảo.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Hiệp hội biết./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
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